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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 01  tháng 8 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần
trong chương trình đào tạo trình độ Đại học
	
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg ngày 26/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 46/NQ-HĐT ngày 22/9/2022 của Hội đồng trườngTrường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 34/2018/QH14;
Căn cứ Quyết đinh số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Qui định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào taọ về Qui chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Nghị định 11/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ Qui định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường;
Căn cứ Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao đông Thương binh và xã hội qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình GDQPAN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị;
Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-ĐDN ngày 20 tháng 7 năm 2021 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Giám đốc Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD.
QUYẾT ĐỊNH
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
	Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 3036/QĐ-ĐDN ngày 21/12/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về Qui định xét miễn và chuyển điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học.
	Điều 3.Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐT (để b/c);
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, QLĐTĐH.

	HIỆU TRƯỞNG




Trương Tuấn Anh









[bookmark: _Toc113349251]QUY ĐỊNH XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC                                                       
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1947 /QĐ-ĐDN ngày 01  tháng 8   năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối  tượng áp dụng
	1. Quy định này quy định việc xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong chương trình đào tạo trình độ đại học (sau đây gọi là xét miễn và công nhận điểm học phần)
	2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên trình độ đại học tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Điều 2. Nguyên tắc xét miễn và công nhận điểm học phần
1. Việc chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông.
2. Nhà trường thực hiện xét miễn công nhận điểm học phần cho người học trên cơ sở đối chiếu, so sánh với chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng học tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học ở chương trình đào tạo trung cấp hoặc cao đẳng với chương trình đào tạo đại học hiện hành của Nhà trường.
3. Khối lượng tín chỉ tối đa công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo.
4.  Đảm bảo công khai, minh bạch khi xét miễn và công nhận điểm học phần.
Điều 3. Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần
1. Chỉ xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ cho các học phần trong chương trình đào tạo sẽ học mà trong chương trình đào tạo đã học trước người học đã tích lũy được có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn. 
2. Đối với các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành của các trường thuộc khối ngành 6 (khối ngành sức khỏe) được coi là tương đương về nội dung, chuẩn đầu ra (theo chuẩn năng lực từng ngành Điều dưỡng hoặc Hộ sinh). Nếu tên học phần tương đương, chỉ đối chiếu về khối lượng học tập và kết quả học tập.
3. Cách qui đổi điểm, thang điểm 10, thang điểm chữ và thang điểm 4 được thực hiện theo bảng sau đây:
	Điểm số theo thang điểm 10
	Điểm chữ
	Điểm số theo thang điểm 4

	8,5-10
	A
	4,0

	7,0 – 8,4
	B
	3,0

	5,5 – 6,9
	C
	2,0

	4,0 – 5,4
	D
	1,0


Học phần chỉ được xem là tích lũy khi điểm học phần đạt từ điểm D trở lên theo thang điểm chữ và đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10.
	4. Nếu có 1 học phần (hoặc nhiều học phần) được xét miễn từ 2 học phần trở lên đã học thì điểm của học phần được xét miễn là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã học (trọng số là số tín chỉ hoặc số đơn vị học trình của các học phần đã học). Nếu có hai học phần được xét miễn từ 1 học phần đã học thì điểm của các học phần được miễn là điểm của học phần đã học.
	5. Xét miễn các học phần điều kiện tương ứng nếu sinh viên có các chứng chỉ như sau:
a) Chứng chỉ ngoại ngữ
b) Chứng chỉ GDQP-AN
c) Chứng chỉ GDTC
d) Chứng chỉ Quản lý điều dưỡng
	6. Đối với các học phần Ngoại ngữ, sinh viên được xét miễn học trong các trường hợp sau:
a) Sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng, Hộ sinh do các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam cấp và đã tích lũy các học phần Ngoại ngữ có nội dung và số tín chỉ (đơn vị học trình) tương đương với chương trình đào tạo trình độ đại học đang áp dụng tại Nhà trường.
b) Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét) được nhà trường xét miễn các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Mức điểm qui đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ là 10,0 điểm nếu sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét) đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.
Bảng 1: Qui đổi khi xét miễn học phần Ngoại ngữ
	Khung NLNN Việt Nam
	Chứng chỉ quốc tế (điểm)
Tiếng Anh
	Tiếng Nhật
	Tiếng Đức

	Bậc 3: B1
	PET (65 – 79)
KET (90-100)
TOEIC (405-600)
IELTS (4,0-5,0) TOEFL ITP ≥; TOEFL iBT (41-64)
	JLPT N4
	B1 ZD





Bảng 2: Chứng chỉ ngoại ngữ do các cơ sở/tổ chức quốc tế cấp được nhà trường
chấp thuận để xét miễn và công nhận điểm học phần
	STT
	Cơ sở/tổ chức
	Ghi chú

	1
	British Council
	IELTS, KET, PET

	2
	IDP Việt Nam
	IELTS

	3
	Goeth Institut
	A1       C2 

	4
	The European language Certificates (Telc)
	A1       C2

	5
	JapanFoundation
	JLPT


c) Sinh viên là người nước ngoài theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có nguyện vọng không học các học phần ngoại ngữ.
d) Sinh viên đã có bằng đại học, cao đẳng của chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh.
	7. Đối với các học phần tin học căn bản thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, sinh viên được xét miễn học phần trong các trường hợp sau:
a) Sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng, Hộ sinh do các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam cấp và đã tích lũy các học phần tin học có nội dung và số tín chỉ (đơn vị học trình) tương đương với chương trình đào tạo trình độ đại học đang áp dụng tại Nhà trường.
b) Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành thuộc nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin.
	8. Đối với các học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh
a) Đối tượng được xét miễn các học phần GDQP - AN
- Sinh viên có giấy chứng nhận sỹ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, trường sĩ quan quân đội, công an.
- Sinh viên là người nước ngoài.
- Sinh viên chuyển trường được xét miễn các học phần GDQP - AN đã tích lũy.
- Đối với sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hoặc sinh viên có chứng chỉ GDQP - AN do đã hoàn thành các học phần GDQP - AN khi theo học một chương trình cao đẳng chuyên nghiệp:
+ Chứng chỉ GDQP - AN được cấp từ tháng 10 năm 2012 trở đi thì được xét miễn cả học phần GDQP - AN.
+ Chứng chỉ GDQP - AN được cấp từ tháng 10 năm 2012 trở về trước thì được xét miễn học phần GDQP - AN 1 và phải học bổ sung học phần GDQP - AN 2, GDQP - AN 3, GDQP AN 4 và được cấp chứng chỉ GDQP - AN mới của trình độ đào tạo đại học nếu học phần GDQP - AN 2, GDQP - AN 3,  GDQP - AN 4 đạt được kết quả từ 5,0 điểm trở lên.
b) Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự thuộc học phần GDQP - AN 4
- Sinh viên có thương tật, khuyết tật, bẩm sinh, bị bệnh mạn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện và tương đương trở lên.
- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp.
	9. Đối với các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, được xét miễn học phần nếu sinh viên đạt 1 trong các yêu cầu sau:
- Sinh viên có chứng chỉ GDTC
- Sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng, Hộ sinh do các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam cấp và đã tích lũy các học phần GDTC có số tín chỉ (đơn vị học trình) tương đương với chương trình đào tạo trình độ đại học đang áp dụng tại Nhà trường.
- Sinh viên đào tạo đại học văn bằng 2 (đã có học các học phần GDTC ở văn bằng thứ nhất)
- Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành thuộc nhóm ngành thể dục thể thao.
- Sinh viên là người khuyết tật hoặc không đủ sức khoẻ học một số nội dung trong chương trình môn học Giáo dục thể chất được xem xét, miễn, giảm những nội dung không phù hợp hoặc được học các nội dung thay thế phù hợp.
	10. Đối với các học phần Triết học Mác Lê nin, Kinh tế chính trị Mác Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, việc xét miễn và công nhận điểm học phần được thực hiện như sau:
a) Đối tượng được xét miễn học phần:
- Sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng, Hộ sinh do các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam cấp và đã tích lũy các học phần Triết học Mác Lê nin, Kinh tế chính trị Mác Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung và số tín chỉ (đơn vị học trình) tương đương với chương trình đào tạo trình độ đại học đang áp dụng tại Nhà trường.
- Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học của Việt Nam cấp và đã tích lũy các học phần Triết học Mác Lê nin, Kinh tế chính trị Mác Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung và số tín chỉ (đơn vị học trình) tương đương.
- Sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học do các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam cấp và đã tích lũy các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 1 được xét miễn và công nhận điểm đối với học phần Triết học Mác Lê nin; “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2” được xét miễn và công nhận điểm đối với học phần học phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học” nếu có số tín chỉ (đơn vị học trình) tương đương hoặc lớn hơn
- Sinh viên học 2 chương trình được miễn học cho chương trình thứ hai.
	11. Đối với các học phần Quản lý Điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng, việc xét miễn và công nhận điểm học phần được thực hiện như sau:
- Sinh viên có chứng chỉ Quản lý Điều dưỡng được cấp (theo chương trình đào tạo Quản lý Điều dưỡng tại Quyết định số 1019/BYT-K2ĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế) thì được xét miễn và công nhận điểm học phần Quản lý Điều dưỡng và Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.
	Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện xét miễn và công nhận điểm học phần
1. Phòng Quản lý Đào tạo Đại học là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần của sinh viên, tổng hợp trình Hội đồng xét miễn và công nhận điểm học phần.
2. Hội đồng xét miễn và công nhận điểm học phần chịu trách nhiệm xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả và khối lượng học tập được miễn trừ cho mỗi sinh viên.
	3. Đối với sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
a) Vào đầu khóa học, căn cứ chương trình đào tạo sẽ học, làm đơn đề nghị nhà trường xem xét miễn và công nhận điểm học phần mà trong chương trình đào tạo đã học trước đó (nếu có) đã tích lũy được có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn (xem mẫu đơn ở phụ lục1, 2). Trường hợp này, sinh viên làm đơn có đính kèm bản sao văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm của cơ sở đào tạo trước đây (có công chứng) gửi tới Phòng Quản lý Đào tạo Đại học để xét miễn và công nhận điểm học phần. Phòng Quản lý Đào tạo Đại học có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần của sinh viên, tổng hợp trình Hội đồng xét miễn và công nhận điểm học phần của nhà trường, nhập điểm miễn vào phần mềm quản lý đào tạo sau khi Hội đồng phê duyệt.
b) Sinh viên căn cứ kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần được phê duyệt, thông qua tư vấn của cố vấn học tập, lập kế hoạch học tập toàn khóa và đăng ký học các học phần phải tích lũy cho các học kỳ.
c) Trong thời gian học tập, sinh viên có thể làm đơn đề nghị nhà trường xem xét miễn và công nhận điểm học phần bổ sung nếu có các chứng chỉ, chứng nhận được đề cập ở Điều 3 khoản 4 của văn bản này (Xem mẫu đơn ở phụ lục 1)
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Qui định này, ghi nhận, kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm qui định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của sinh viên và viên chức các vấn đề có liên quan; giải trình khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu.
2. Quy định này gồm 5 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu có vấn đề phát sinh các đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo Đại học tổng hợp ý kiến để sửa đổi bổ sung Quy định này cho phù hợp với thực tế của Nhà trường.
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